NỘI DUNG BÁO CÁO TUẦN
I. YÊU CẦU CHUNG:
- Phần tình hình vi phạm, tội phạm: báo cáo cần phản ánh kịp thời các vi phạm, tội phạm xảy ra trong tuần; có thể báo cáo những vụ việc xảy ra trước thời điểm báo cáo nhưng chưa báo cáo.
- Hoạt động kiểm sát: báo cáo cần đánh giá kết quả hoạt động các khâu công tác kiểm sát bao gồm các chỉ tiêu công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát án hình sự; tạm giữ, tạm giam, giải quyết án dân sự; kiểm sát thi hành án, khiếu tố… Chú ý phản ánh đầy đủ các hoạt động kiểm sát khởi tố, truy tố, xét xử trong tuần; việc xác định án điểm; áp dụng thủ tục rút gọn; án xét xử lưu động, công tác kiểm sát trực tiếp... các chỉ tiêu nghiệp vụ như án đình chỉ, tạm đình chỉ, án trả hồ sơ phải nêu căn cứ, lý do; đánh giá về quan điểm xử lý giữa VKS với Tòa án; số kiến nghị, kháng nghị được ban hành qua công tác kiểm sát. Các hoạt động như kiến nghị, kháng nghị, kết luận kiểm sát trực tiếp của các khâu công tác… phải phản ánh đầy đủ các thông tin liên quan để làm rõ kết quả công tác. 
II. NỘI DUNG CỤ THỂ THEO MẪU CỦA VKSND TỐI CAO:
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  
         THỪA THIÊN HUẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...............................................
                                                                     ..........., ngày ........  tháng ....... năm ......
          Số: ......... /BC-VKS
BÁO CÁO

Tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát

(từ ngày ............ đến ngày ................)


I. TÌNH HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM này trình 
Phần này trình bày các vi phạm, tội phạm xảy ra trong tuần, chú ý nêu đầy đủ, cụ thể về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi, phương thức thủ đoạn, hậu quả, hướng xử lý ban đầu. Cụ thể gồm các mục:
1. Về an ninh:
- Báo cáo tình hình xảy ra trong tuần về các lĩnh vực: tình hình tôn giáo, dân tộc; các hoạt đống chống phá Nhà nước...
 2. Về ma túy: Báo cáo nội dung các vụ việc vi phạm về ma túy đã phát hiện được.
* Chú ý: nêu đầy đủ tang số vi phạm (đã giám định), đã khởi tố hay chưa.
3. Về tham nhũng và chức vụ:
4. Về kinh tế: tổng số vụ vi phạm; gây thiệt hại về tài sản... Cụ thể:
- Cướp tài sản xảy ra ...
- Cướp giật tài sản...
- Trộm cắp...
...
* Lưu ý: Đối với từng loại tội nêu trên, yêu cầu nêu đầy đủ từng vụ việc vi phạm, không chỉ nêu vụ việc điển hình. 
Ví dụ: 
- Trộm cắp tài sản xảy ra 3 vụ, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Cụ thể:

+ Khoảng .... giờ, ngày ....., lợi dụng cả nhà anh Nguyễn A (SN ..., trú tại .........) đi vắng, kẻ gian đã đập cửa kính đột nhập vào nhà lấy trộm ........,.....,.... tổng giá trị tài sản khoảng ..... triệu đồng. Hiện đang điều tra truy xét. 
Trong trường hợp đã phát hiện đối tượng vi phạm, có quyết định xử lý, cần phản ánh đầy đủ, ví dụ như:

+ Khoảng .... giờ, ngày ....., lợi dụng cả nhà anh Nguyễn A (SN ..., trú tại .........) đi vắng, Nguyễn B (SN..., trú tại) và Nguyễn C (SN..., trú tại...)... đã đập cửa kính đột nhập vào nhà lấy trộm ........,.....,.... tổng giá trị tài sản khoảng ..... triệu đồng (hoặc giá trị tài sản qua định giá là...). Hiện đã bắt giữ các đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý (hoặc hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam các bị can).
 5. Về trật tự an toàn xã hội:
- Giết người
- Cố ý gây thương tích
- Hiếp dâm
- Tai nạn giao thông (nêu tổng số vụ, trong đó có bao nhiêu vụ va quệt; số người chết, số người bị thương)
….
* Lưu ý: Đối với tai nạn giao thông chỉ cần nêu 1 vụ việc đáng chú ý, có hậu quả nghiêm trọng; cần nêu cụ thể về nguyên nhân của tai nạn, lỗi xác định ban đầu, hướng xử lý.
Ví dụ: khoảng 6 giờ 45’ ngày 07/3/2012, Nguyễn Trọng điều khiển xe mô tô 75F7-3629 chở phía sau Hồ Văn Quyết (SN 1995) cả hai cùng trú tại thôn 9, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đi trên QL1A hướng Phú Lộc - Huế. Khi đến Km 837+600 thuộc địa phận phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, do thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào bà Nguyễn Thị Dự (SN 1944, trú tại tổ 19, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) đang đi bộ qua đường gây tai nạn làm bà Dự bị thương nặng đi cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế đến 16 giờ ngày 08/3/2012 thì chết. Hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý (hay hiện đã bắt giữ Trọng củng cố hồ sơ để xử lý).
- Các vi phạm, tội phạm khác (gây rối, đánh bạc...); các vụ khiếu kiện đông người; đình công, bãi công; tai nạn (điện giật, chết đuối, tai nạn lao động).

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT
1. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
- Viện kiểm sát đã kiểm sát:..... tin báo (số cũ.....; số mới......).
- Đã giải quyết: ... tin báo; trong đó: khởi tố... vụ án; không khởi tố...; xử lý hành chính…; xử lý khác...
- Số còn lại: ... tin báo (quá hạn... tin báo).
- Viện kiểm sát đã:
+ Khởi tố: ... vụ/... bị can.

    
+ Yêu cầu khởi tố: ... vụ/... bị can (CQĐT đã khởi tố)

    
+ Hủy bỏ... quyết định khởi tố vụ án/... bị can.

   
 + Hủy bỏ ... quyết định không khởi tố vụ án.

   
 + Yêu cầu CQĐT hủy bỏ... quyết định không khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố... vụ án/... bị can.

(Nêu cụ thể vụ việc; căn cứ, lý do xử lý của VKS đối với các quyết định trên). Ví dụ: VKS yêu cầu CQĐT hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn A về trường hợp tai nạn giao thông gây hậu quả chết 1 người xảy ra ngày 01/3/2012 do có căn cứ xác định Nguyễn A có lỗi đi sai phần đường gây tai nạn làm ông C chết)… Hiện CQĐT đang xử lý (hoặc đã khởi tố).
 - Kiểm sát trực tiếp ... tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố, đã kết luận yêu cầu giải quyết... còn lại... tin báo: 
Đây là trường hợp VKS quyết định thành lập đoàn kiểm sát trực tiếp; ban hành kết luận kiến nghị giải quyết tin báo quá hạn, khắc phục vi phạm... (nêu nội dung kết luận, kiến nghị). Ví dụ: VKSND huyện Phong Điền tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Đội CSĐT Công an huyện; ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu giải quyết các tin báo quá hạn; yêu cầu khắc phục vi phạm như việc giải quyết tin báo tội phạm không bằng quyết định; sổ thụ lý, hồ sơ thụ lý tin báo không đầy đủ…
- Các kiến nghị, công văn yêu cầu giải quyết tin báo quá hạn. 
(Là những trường hợp qua công tác kiểm sát, phát hiện có vi phạm, thiếu sót nên VKS ban hành kiến nghị, công văn yêu cầu khắc phục).
2. Công tác kiểm sát điều tra:
- Số vụ/bị can cơ quan điều tra khởi tố (việc xác định án điểm; án rút gọn…).
Ví dụ: xác định án trọng điểm 1 vụ/2 bị can về tội “Đánh bạc”…

- VKS không phê chuẩn bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, không phê chuẩn lệnh tạm giam, bắt tạm giam, gia hạn tạm giam (nêu căn cứ, lý do).
- Số vụ/bị can kết thúc điều tra, trong đó:
 + Cơ quan điều tra đề nghị truy tố: vụ/bị can.
 + Đình chỉ điều tra: vụ/bị can (lý do; bị can có tạm giam không).
 + Tạm đình chỉ: vụ/bị can (lý do).
- Số vụ/bị can VKS trả hồ sơ (lý do trả), CQĐT chấp nhận hoặc không chấp nhận.
- VKS truy tố: vụ/bị can.
- VKS đình chỉ (lý do; bị can có tạm giam không).
- Các vi phạm đã phát hiện và các kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục (nêu cụ thể nội dung vi phạm).
3. Công tác kiểm sát xét xử hình sự:
- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo.
   + Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.
   + Án mới: ... vụ/ ... bị cáo.
· Tòa án đã giải quyết... vụ/ ... bị cáo.
  + Đã xét xử: ... vụ/ ... bị cáo, trong đó xét xử lưu động ... vụ/ ... bị cáo (nêu nội dung vụ án xét xử lưu động, mức án VKS đề nghị, mức án Tòa án tuyên).
  + Đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).
  + Tạm đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).
  + Còn lại: ... vụ/ ... bị cáo (số vụ quá hạn luật định).
- Đánh giá quan điểm xét xử của Tòa với đề xuất của VKS có phù hợp không. Nếu không phù hợp thì cụ thể thế nào (khác tội danh, mức án chênh lệch lớn...; hướng xử lý).
- Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung: ... vụ/ ... bị cáo (căn cứ, lý do; VKS chấp nhận..., không chấp nhận...); hướng xử lý. 

Ví dụ: Tòa án trả hồ sơ cho VKS 1 vụ/2 bị cáo do thiếu chứng cứ theo điểm a khoản 1 Điều 179 BLTTHS. Hiện VKS đang nghiên cứu; hay VKS không chấp nhận đã trả lại cho TA để xét xử; hay VKS đã trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung.
- Các vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm sát xét xử; các kiến nghị, kháng nghị đã ban hành (nêu nội dung kiến nghị; căn cứ kháng nghị):
* Ví dụ:
 + Ban hành 1 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong việc để quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo luật định đối với vụ án Nguyễn A – Trộm cắp tài sản...
 + VKS ban hành 1 quyết định kháng nghị phúc thẩm hình sự đối với bản án sơ thẩm của Tòa án cùng cấp: vụ án Trần B – Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Đ138 BLHS, VKS đề nghị mức án 12 đến 15 tháng tù giam, Tòa tuyên 24 tháng tù cho hưởng án treo. (căn cứ VKS kháng nghị; hướng kháng nghị) ví dụ như hành vi phạm tội nguy hiểm, tài sản chiếm đoạt lớn; nhân thân bị cáo có tiền án, tiền sự không đủ điều kiện hưởng án treo theo Đ60 BLHS và hướng dẫn của Nghị quyết 01 HĐ... nên VKS kháng nghị không cho hưởng án treo.
4. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự:
* Kiểm sát tạm giữ, tạm giam:
- Tổng số người bị bắt, tạm giữ: ... người (số cũ...; số mới...người, tăng/giảm so với tháng trước); trong đó bắt khẩn cấp... người, bắt quả tang... người, bắt truy nã... người, tự thú, đầu thú... người.
- Đã giải quyết ... người, trong đó khởi tố bị can chuyển tạm giam... người, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khác... người, bắt truy nã chuyển tạm giam... người; trả tự do... người.
- Còn lại... người (trong đó quá hạn tạm giữ... người).
- Việc tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ; đã kết thúc, ban hành kết luận (nêu những vi phạm).
- Những kiến nghị, kháng nghị khắc phục các vi phạm (nội dung vi phạm).
Ví dụ: Kiến nghị vi phạm của Tòa án trong việc không ra lệnh tạm giam bị cáo đang chờ xét xử sơ thẩm; kiến nghị vi phạm của Nhà tạm giữ, Trại tạm giam sổ thụ lý đối tượng không đầy đủ, không đảm bảo chế độ theo quy chế giam giữ, diện tích buồng giam giữ không đảm bảo, để đối tượng đưa vật cấm vào buồng giam, giữ…
- Tổng số bị can tạm giam là... người (số cũ...; số mới... người, tăng/giảm so với tháng trước).
- Đã giải quyết.... người, trong đó:
   + Cơ quan tiến hành tố tụng hủy bỏ biện pháp tạm giam... người;
   + Thay đổi biện pháp ngăn chặn... người;
   + Trả tự do... người;

- Còn lại… người (số quá hạn tạm giam… người).

* Kiểm sát thi hành án hình sự:
- Các vi phạm đã phát hiện, các kiến nghị, kháng nghị đối với Công an, Tòa án, chính quyền địa phương.
- Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại xã, phường, thị trấn ... ban hành kết luận (nêu những vi phạm).
5. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự:
- Các vi phạm đã phát hiện, các kiến nghị, kháng nghị đối với cơ quan thi hành án và các cơ quan khác (Công an, Tòa án, chính quyền địa phương).
- Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án dân sự, ban hành kết luận kiến nghị khắc phục vi phạm.
- VKS tiến hành trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án:.. trường hợp; kết quả xác minh.
6. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính...:
- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát ... vụ,... việc (số cũ...; số mới...).
- Tòa án đã giải quyết: ... vụ/... việc, trong đó:
+ Tạm đình chỉ... vụ,... việc;
+ Quyết định đình chỉ ... vụ,... việc;
+ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự ... vụ,... việc;
+ Tòa án đưa ra xét xử; mở phiên họp... vụ,... việc (kiểm sát viên tham gia).
- Còn lại ... vụ,... việc (số quá hạn).
- Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm (nêu nội dung vi phạm).
- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (nêu nội dung, căn cứ, hướng kháng nghị).
7. Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền.

- Kết quả kiểm sát giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp.
- Hoạt động kiểm sát (Kiểm sát trực tiếp; kiến nghị khắc phục vi phạm…).

8. Công tác xây dựng ngành
- Công tác phối hợp liên ngành.
- Xây dựng; tổng kết, sơ kết các chuyên đề nghiệp vụ.
- Hướng dẫn; thông báo rút kinh nghiệm (các Phòng̣…)

Nơi nhận: 


                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- VKSND tỉnh;                                                    
- ...............



NỘI DUNG BÁO CÁO THÁNG
I. YÊU CẦU CHUNG:

- Báo cáo tháng là báo cáo tình hình công tác kiểm sát trong khoảng thời gian tương đối dài, do đó phần tình hình tội phạm cần phản ánh đầy đủ các vụ án đã được khởi tố trong tháng; báo cáo phải khái quát về tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn, so sánh sự tăng giảm đối với tháng trước; các phương thức thủ đoạn phạm tội mới xảy ra; các biện pháp, phương hướng phối hợp của liên ngành trong phòng, chống tội phạm…
- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm sát các khâu công tác: cần phản ánh đầy đủ các hoạt động kiểm sát, chú ý đánh giá một số chỉ tiêu công tác nghiệp vụ quan trọng như án đình chỉ; án trả hồ sơ; kết quả xét xử các vụ án do VKS kháng nghị; công tác kiến nghị, kháng nghị, kiểm sát trực tiếp của VKS…. Đánh giá chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát; các biện pháp đơn vị đã thực hiện để hoàn thành chương trình công tác của đơn vị và thực hiện Chỉ thị công tác của ngành, Kế hoạch công tác của Viện tỉnh; các khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn, tháo gỡ của cấp trên.
- Các hoạt động kiểm sát như kiến nghị, kháng nghị, kiểm sát trực tiếp của các khâu công tác… cần phản ánh đầy đủ và nêu rõ một số thông tin liên quan để làm rõ kết quả hoạt động.

- Báo cáo một số công tác trọng tâm đề ra cho tháng tới.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ THEO MẪU CỦA VKSND TỐI CAO:
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  
         THỪA THIÊN HUẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...............................................
                                                                     ..........., ngày ........  tháng ....... năm ......
          Số: ......... /BC-VKS
BÁO CÁO

Công tác kiểm sát tháng ... năm...


I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM


1. Tội phạm về an ninh


2. Tội phạm về ma túy


3. Tội phạm về tham nhũng và chức vụ


4. Tội phạm về kinh tế: tổng số vụ/bị can khởi tố. Cụ thể các tội như sau:


- Cướp tài sản khởi tố vụ/bị can. Đáng chú ý là vụ: (nêu nội dung vụ án điển hình).

- Cướp giật tài sản...

- Trộm cắp tài sản …

Ví dụ: “Trộm cắp tài sản” khởi tố 2 vụ/3 bị can. Đáng chú ý: Khoảng 22 giờ ngày 02/11/2011, Nguyễn Văn A (SN…, trú tại…) và Trần C (SN…, trú tại….) đã dùng cưa sắt cưa khoá, đột nhập vào phòng trọ của chị Trần Thị Hà (SN…., trú tại…..) lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell thì bị phát hiện bắt giữ. Qua định giá máy tính có giá trị 6 triệu đồng.  


5. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội:

- Giết người khởi tố …vụ/bị can.


- Cố ý gây thương tích…


- Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ…

Ví dụ: - Cố ý gây thương tích khởi tố 1 vụ/1 bị can. Do có mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền công nên khoảng 20 giờ 30’ ngày 10/8/2011, Trần Văn Tình (SN 1971, trú tại 261 Trần Phú, phường Trường An, Huế) đem theo 1 con dao (dùng để chặt củi) đến nhà anh Lê Quang Tôn (SN 1969, trú tại 270, phường Trường An, Huế) để gây gổ. Tại đây, Tình dùng dao chém vào trán, vai anh Tôn gây thương tích 12%. 

6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp:
* Lưu ý: 
 - Nêu nội dung vụ án phải đầy đủ, cụ thể về thời gian, địa điểm, nhân thân bị can, hành vi, phương thức thủ đoạn, hậu quả...). 
 - Phản ánh đầy đủ các yếu tố làm căn cứ khởi tố vụ án: như đối với các tội về kinh tế, sở hữu quy định có kết quả định giá tài sản thì phải nêu kết quả; tỷ lệ thương tích đối với tội Cố ý gây thương tích; nguyên nhân, lỗi, hậu quả cụ thể đối với tội vi phạm... giao thông...
- Nhận định, đánh giá chung về tình hình tội phạm: khái quát tình hình tội phạm trong tháng; dánh giá sự tăng, giảm của các loại tội phạm so với tháng trước; các phương thức, thủ đoạn phạm tội nguy hiểm, mới; các loại tội phạm mới xảy ra trên địa bàn...).
II. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT
1. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
- Viện kiểm sát đã kiểm sát:..... tin báo (số cũ.....; số mới......, tăng/giảm so với tháng trước).
- Đã giải quyết: ... tin báo; trong đó: khởi tố... vụ án (đạt tỷ lệ... trong số đã giải quyết); không khởi tố...; xử lý khác...
- Số còn lại: ... tin báo (quá hạn... tin báo); các biện pháp giải quyết (công văn, kiến nghị yêu cầu giải quyết…).
- Viện kiểm sát đã:


+ Khởi tố: ... vụ/... bị can.


+ Yêu cầu khởi tố: ... vụ/... bị can (CQĐT đã khởi tố).


+ Hủy bỏ... quyết định khởi tố vụ án/... bị can.
          + Hủy bỏ ... quyết định không khởi tố vụ án.

          + Yêu cầu CQĐT hủy bỏ... quyết định không khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố... vụ án/... bị can.
(Đánh giá, phân tích các lý do, căn cứ xử lý của VKS)
- Kiểm sát trực tiếp ... tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố, ban hành kết luận yêu cầu giải quyết... còn lại... tin báo. 
2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.
2.1.  Án ở Cơ quan điều tra:
- Tổng số thụ lý: ... vụ/ ... bị can.
+ Án cũ tháng trước:...vụ/...bị can (bao gồm án VKS trả hồ sơ đang xử lý).
+ Án mới khởi tố:...vụ/..bị can, tăng.../giảm...so với tháng trước.
- Cơ quan điều tra đã giải quyết: ... vụ/ ... bị can. Trong đó:
+ Đề nghị truy tố:...vụ/...bị can. 
+ Đình chỉ: ... vụ/ ... bị can (lý do).
- Còn ở cơ quan điều tra... vụ/..bị can (Số vụ quá hạn luật định).
   + Số ... vụ/... bị can mới tạm đình chỉ (lý do)/ tổng số ... vụ/ ... bị can CQĐT tạm đình chỉ.
(số vụ/bị can tạm đình chỉ trong tháng trên tổng số vụ/bị can hiện CQĐT tạm đình chỉ)

* Ghi chú: các nội dung này, cần đầy đủ, chính xác về số liệu và các căn cứ, lý do.
Ví dụ: CQĐT đình chỉ 1 vụ/1 bị can do miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS (kèm theo phụ lục)…
2.2. Án ở Viện kiểm sát:
- Tổng số: ... vụ/ ... bị can.
    + Án cũ: ... vụ/ ... bị can.
    + Án mới: ... vụ/ ... bị can.
    + Án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung ... vụ/ ... bị can (cũ...; mới...).
- Viện kiểm sát đã giải quyết: ... vụ/ ... bị can.
    + Quyết định truy tố: ... vụ/ ... bị can.
    + Đình chỉ: ... vụ/ ... bị can (lý do).
    + Chuyển vụ án ... vụ/ ... bị can.
    + VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung:... vụ/... bị can (lý do; CQĐT chấp nhận..., không chấp nhận...).
- Còn ở Viện kiểm sát ... vụ/ ... bị can (Số vụ quá hạn luật định).
 + Số ... vụ/... bị can mới tạm đình chỉ (lý do)/ tổng số ... vụ/ ... bị can Viện kiểm sát tạm đình chỉ.
- Việc phát hiện vi phạm và ban hành các kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra (nội dung vi phạm; nội dung kiến nghị).
Ví dụ như: kiến nghị CQĐT khắc phục vi phạm trong việc không thông báo cho VKS tham gia khám nghiệm hiện trường; vi phạm trong việc thực hiện các yêu cầu quyết định của VKS theo Điều 114 BLTTHS…
- Đánh giá chất lượng công tác THQCT và kiểm sát điều tra của đơn vị: 
  + Đánh giá việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra của CQĐT, chất lượng, tiến độ điều tra các vụ án hình sự; việc đình chỉ, tạm đình chỉ của CQĐT có đúng căn cứ, pháp luật không; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKS. 

  + Đánh giá tiến độ thụ lý, truy tố của VKS; các hoạt động kiểm sát điều tra như yêu cầu điều tra, phối hợp thúc đẩy CQĐT giải quyết án đúng quy định…
 3. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
3.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự.
- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo. + Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.
    + Án mới: ... vụ/ ... bị cáo, tăng .../giảm... so với tháng trước.
- Tòa án đã giải quyết... vụ/ ... bị cáo.
    + Đã xét xử: ... vụ/ bị cáo, trong đó xử lưu động .. vụ/... bị cáo.
      (nêu nội dung 1 vụ án điển hình đã xét xử: vụ án/bị cáo, mức án VKS đề nghị, mức án TA tuyên).
    + Đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).
    + Tạm đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).
    + Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung: ... vụ/ ... bị cáo (lý do; VKS chấp nhận..., không chấp nhận...); hướng xử lý của VKS.
- Còn lại: ... vụ/ ... bị cáo (số vụ quá hạn luật định).
3.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự.
- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo (Viện kiểm sát kháng nghị ... vụ/ ... bị cáo).
+ Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.
+ Án mới: ... vụ/ ... bị cáo, tăng/giảm so với tháng trước (Viện kiểm sát kháng nghị ... vụ/ ... bị cáo).
- Tòa án đã giải quyết
+ Đã xét xử: ... vụ/ ... bị cáo (y án... vụ/ ... bị cáo; sửa án... vụ/ ... bị cáo; hủy án... vụ/ ... bị cáo; tuyên không phạm tội... vụ/ ... bị cáo, lý do; số vụ/bị cáo do VKS kháng nghị; chấp nhận kháng nghị... vụ/ ... bị cáo (=%); không chấp nhận kháng nghị... vụ/ ... bị cáo).
3.3. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự.
- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo (VKS kháng nghị...; Tòa án kháng nghị...).
 + Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.
 + Án mới: ... vụ/ ... bị cáo, tăng/giảm so với tháng trước (VKS kháng nghị...; Tòa án kháng nghị...).
- Tòa án đã xét xử: ... vụ/ ... bị cáo (kết quả xét xử:...). Số vụ đề nghị VKSTC kháng nghị GĐT, TT. 
- Còn lại... vụ/ ... bị cáo.
- Các vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm sát xét xử; các kiến nghị, kháng nghị đã ban hành (nội dung cụ thể của kiến nghị, kháng nghị).
* Kiến nghị phòng ngừa tội phạm với các cơ quan quản lý nhà nước.
* Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa mẫu, phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.
* Công tác kiểm sát bản án.
- Đánh giá chất lượng, kết quả công tác THQCT, KSXX của đơn vị. 
   + Đánh giá việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của TA; đánh giá quan điểm xét xử của Tòa án có phù hợp với đề nghị của VKS không; không phù hợp ở điểm nào; hướng xử lý của VKS đối với các vụ án Tòa tuyên khác quan điểm của VKS. 
  + Đánh giá chất lượng THQCT, KSXX của VKS: việc chuẩn bị luận tội, đề cương xét hỏi; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa…
(Phần này chung cho VKS 2 cấp)

* Án trọng điểm: 
    + Tổng số thụ lý... vụ/…bị can (cũ..; mới.., tăng/giảm so với tháng trước).
    + Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố ... vụ/ ... bị can.
    + VKS quyết định truy tố ... vụ/ ... bị can.
    + Đã xét xử ... vụ/ ... bị can.
    + Còn lại ... vụ/ ... bị can.
4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát thi hành án hình sự, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.
4.1. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, phân loại xử lý.
- Tổng số người bị bắt, tạm giữ: ... người (số cũ...; số mới... người, tăng/giảm so với tháng trước); trong đó bắt khẩn cấp, bắt quả tang... người, bắt truy nã..., tự thú, đầu thú... người.
- Đã giải quyết ... người, trong đó khởi tố bị can chuyển tạm giam... người, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khác... người, bắt truy nã chuyển tạm giam... người; trả tự do... người.
- Còn lại... người (trong đó quá hạn tạm giữ... người).
- Các vi phạm của Nhà tạm giữ được phát hiện; các kiến nghị yêu cầu khắc phục.
- Việc tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ; đã kết thúc, ban hành kết luận (nêu những vi phạm), kiến nghị, kháng nghị khắc phục các vi phạm.
Ví dụ: VKSND huyện Phong Điền kết thúc việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ CA huyện 6 tháng cuối năm 2011, ban hành kết luận kiến nghị khắc phục các vi phạm như một số bị can bị tạm giam trong giai đoạn xét xử sơ thẩm nhưng không có lệnh giam của tòa án trong một số ngày (từ 1 ngày đến 10 ngày); giam quá số lượng quy định trong mỗi buồng giam; sử dụng buồng tạm giữ để tạm giam bị can, để người đang bị tạm giam ra phục vụ nấu ăn...  

4.2. Công tác kiểm sát việc tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.
- Tổng số bị can tạm giam là... người (số cũ...; số mới... người, tăng/giảm so với tháng trước).
- Đã giải quyết.... người, trong đó:
   + Cơ quan tiến hành tố tụng hủy bỏ biện pháp tạm giam... người;
   + Thay đổi biện pháp ngăn chặn... người;
   + Trả tự do... người;
   + Hội đồng xét xử trả tự do... người (do tuyên hình phạt không phải là hình phạt tù, xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn tạm giam);
 + Án có hiệu lực pháp luật đã chuyển trại giam... người, án có hiệu lực pháp luật hết án trong thời gian chờ chuyển trại... người.
   + Bị chết... người.
   + Bỏ trốn... người.
- Còn lại ... người, trong đó quá hạn tạm giam.... người (thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra... người, VKS... người, Tòa án... người).
- Kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù... trường hợp (kết quả xét giảm).
- Việc tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam; đã kết thúc, ban hành kết luận (nêu những vi phạm), kiến nghị, kháng nghị khắc phục các vi phạm.
- Việc tiến hành kiểm sát trại giam, ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (nêu những vi phạm).
4.3. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự.
- Tử hình:
- Tù chung thân:
    + Tổng số phải ra quyết định thi hành án... bị án (số cũ...; số mới...);
    + Đã ra quyết định thi hành án ... bị án;
    + Bị chết ... bị án; trốn ... bị án;
    + Giảm án...
    + Chưa ra quyết định thi hành... bị án.
- Án treo; cải tạo không giam giữ:
    + Tổng số phải ra quyết định thi hành án ... bị án (số cũ...; mới...).
    + Đã quyết định thi hành án ... bị án.
    + Chưa ra quyết định thi hành án ... bị án.
* Các hoạt động kiểm sát:
  - Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án: ... bị án.
  - Ban hành ... kiến nghị,... kháng nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.
  - Yêu cầu Công an áp giải ... bị án (CQCA đã áp giải ... bị án);
  - Yêu cầu Công an truy nã đối với...bị án (CA đã quyết định truy nã...bị án);
  - Yêu cầu khác...
  - Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ... ban hành... kiến nghị,... kháng nghị, ... bản kết luận (nêu những vi phạm).
5. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự
- Tổng số việc dân sự phải thi hành là .... việc/... đồng.
- Đã thi hành xong ... việc; đình chỉ... việc; trả lại đơn yêu cầu thi hành án... việc; tạm đình chỉ thi hành án... việc; hoãn thi hành án.... việc;
- Số việc chưa thi hành.... việc/.... đồng, trong đó, chưa có điều kiện thi hành.... việc/.... đồng.
* Hoạt động kiểm sát: 
- Công tác kiểm sát kê biên, tiêu hủy vật chứng... (số vụ...; việc...).
- VKS trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án
- Việc trực tiếp kiểm sát, ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu... (nêu nội dung kiến nghị, kháng nghị).
- Đánh giá chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát; việc chấp hành pháp luật của Cơ quan THA và các cơ quan, cá nhân liên quan.
6. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình....
6.1. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình
* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp sơ thẩm
- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát ... vụ,... việc (số cũ...; số mới...; tăng/giảm so với tháng trước).
- Tòa án đã giải quyết: ... vụ/... việc, trong đó:
 + Tạm đình chỉ... vụ,... việc;
 + Quyết định đình chỉ ... vụ,... việc;
 + Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự ... vụ,... việc;
 + Tòa án đưa ra xét xử; mở phiên họp... vụ,... việc (kiểm sát viên tham gia).
- Còn lại ... vụ,... việc (số quá hạn).
- Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm (nêu cụ thể nội dung vi phạm).
- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (nội dung, căn cứ VKS kháng nghị).
Ví dụ: VKS huyện… ban hành 1 quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm vụ án tranh chấp đất đai giữa Nguyễn A và Nguyễn B do quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu của Tòa án không đầy đủ, không đúng quy định nên việc giải quyết vụ án không đúng luật định.
Hoặc: VKS huyện … ban hành 1 quyết định kháng nghị đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án HNGĐ theo hướng yêu cầu hủy quyết định đình chỉ do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng…
* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp phúc thẩm (P5).
- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát... vụ,... việc (số cũ...; số mới..., tăng/giảm so với tháng trước).
- Tòa án đã giải quyết ... vụ, ... việc, trong đó: 
   + Tạm đình chỉ... vụ, ... việc;
   + Quyết định đình chỉ... vụ, ... việc;
   + Tòa án đưa ra xét xử.... vụ, .... việc, trong đó, có …vụ,… việc do VKS kháng nghị. Kết quả xét xử: 
       * Các vụ án do đương sự kháng cáo: Tòa án xử y án … vụ, việc; sửa án…vụ, việc (lý do sửa án); hủy án …vụ, việc (lý do hủy án).

       * Các vụ án do VKS kháng nghị: Tòa xử chấp nhận... vụ, việc (=%); không chấp nhận (%); rút kháng nghị (%).
Ví dụ: Tòa án đưa ra xét xử 5 vụ án, trong đó có 2 vụ do VKS kháng nghị. Kết quả xét xử:

   + Nêu kết quả xét xử 3 vụ án do đương sự kháng cáo.
   + Kết quả xét xử 2 vụ do VKS kháng nghị. Hướng xử lý của VKS đối với các vụ Tòa án bác kháng nghị.

- Còn lại ... vụ, ... việc (quá hạn... vụ, ... việc).
- Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (nêu nội dung vụ án, căn cứ, hướng kháng nghị).
- Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.
- Hoạt động kiểm sát (nghiên cứu quyết định, bản án, chỉ đạo nghiệp vụ...).
   * Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp giám đốc thẩm, tái thẩm (Phòng 5): - Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát ... vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm (số mới... vụ,... việc, trong đó VKS kháng nghị ... vụ,... việc).

- Tòa án đã xét xử ... vụ,... việc; trong đó, có... vụ,... việc do VKS kháng nghị, Tòa án chấp nhận...vụ,...việc(=%). VKS thống nhất với kháng nghị của Tòa án... vụ.

- Còn lại ... vụ,... việc (số quá hạn).

6.2. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
Nội dung đánh giá đối với 3 giai đoạn như phần án dân sự

* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp sơ thẩm.

* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp phúc thẩm.
* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp giám đốc thẩm, tái thẩm. 
7. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của VKSND và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
- Viện kiểm sát thụ lý đơn thuộc thẩm quyền... đơn/.... Việc (số cũ chuyển sang ... đơn/.... việc), trong đó: phản ánh... đơn/... việc; khiếu nại... đơn/... việc; tố cáo... đơn/.... việc.
- Đã giải quyết ... đơn/... việc (phản ánh ... đơn/... việc; khiếu nại... đơn/... việc; tố cáo... đơn/.... việc);
- Còn lại đang giải quyết ... đơn/... việc (phản ánh ... đơn/... việc; khiếu nại... đơn/... việc; tố cáo... đơn/.... việc).
- Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp... đơn vị, đã ban hành... kết luận, kiến nghị (nêu những vi phạm).
- Tiếp... lượt người đến khiếu nại, tố cáo. Số lượt lãnh đạo Viện tiếp...
- Các hoạt động kiểm sát khác.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH
- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Việc tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm chuyên đề nghiệp vụ, các thông báo rút kinh nghiệm.

- Công tác phối hợp liên ngành; xây dựng, tuyên truyền PL...


IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG TỚI
Nêu những nhiệm vụ trọng tâm của tháng để thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra hoặc chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên; nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương (VKSND cấp huyện)...

Nơi nhận: 


                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- VKSND tỉnh;                                                    
- ...............



- Cấp ủy…

CÁC PHỤ LỤC PHẢI GỬI KÈM THEO BÁO CÁO THÁNG

- Các đơn vị căn cứ vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, khi báo cáo công tác kiểm sát tháng, 6 tháng, báo cáo tổng kết năm phải gửi kèm theo các phụ lục (14 phụ lục) theo danh sách yêu cầu.

- Các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp và tất cả các phụ lục (kể cả các phụ lục không có số liệu) đến Email nội bộ của ngành. Riêng các phụ lục có số liệu, phải gửi văn bản có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (gửi kèm theo báo cáo).
- Ngoài ra, còn một số phụ lục khác, nếu phát sinh số liệu trong kỳ báo cáo sẽ có yêu cầu cụ thể.
               














   Phụ lục 1
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án, bị can  

	
	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Yêu cầu khởi tố vụ án
	QĐ khởi tố vụ án
	Yêu cầu khởi tố bị can
	QĐ khởi tố bị can

	 
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra yêu cầu
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra yêu cầu
	Họ và tên
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ










    Phụ lục 2
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Lệnh bắt khẩn cấp
	QĐ không phê chuẩn lệnh bắt
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra Lệnh 
	Họ và tên người bị bắt
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	(ghi rõ lý do tại khoản 1-điều 81 BLTTHS)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ











Phụ lục 3
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS huỷ bỏ Quyết định tạm giữ

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Quyết định tạm giữ
	QĐ huỷ bỏ Quyết định tạm giữ
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ 
	Họ và tên người bị giữ
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	(ghi rõ lý do tại K3-Đ86 hoặc K3-Đ87BLTTHS)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ











Phụ lục 4
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	
	
	Các trường hợp VKS  không phê chuẩn quyết định 
gia hạn tạm giữ  

	
	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Quyết định gia hạn tạm giữ 
	QĐ không gia hạn tạm giữ
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan đề nghị 
	Đề nghị gia hạn          lần mấy
	Họ và tên người bị bắt
	Tội danh                (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ












Phụ lục 5
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Lệnh tạm giam hoặc Lệnh bắt tạm giam 
	QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ 
	Họ và tên bị can 
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ












         Phụ lục 6
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	
	PHỤ LỤC
	
	

	
	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam  

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	STT
	Lệnh bắt tạm giam 
	QĐ không phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam 
	Lý do

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra Lệnh
	Họ và tên bị can
	Tội danh 
(điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ












Phụ lục 7
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	PHỤ LỤC

	
	……………..…………
	Các trường hợp CQĐT, VKS , Toà án sơ thẩm Quyết định đình chỉ tố tụng 

	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	Số, ngày, tháng, năm và

cơ quan ra QĐ khởi tố VA
	Số, ngày, tháng, năm và

cơ quan ra QĐ khởi tố BC
	Họ và tên bị can 

(bị cáo)
	Tội danh 

(điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm và cơ quan ra QĐ đình chỉ
	Lý do

	
	
	
	
	
	Vụ án 
	Bị can (bị cáo)
	Số, ngày tạm giam (nếu có) 
	(nêu rõ điều khoản áp dụng)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ












Phụ lục 8
	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	PHỤ LỤC

	
	……………..…………
	Các trường hợp CQĐT, VKS , Toà án sơ thẩm QĐ tạm đình chỉ tố tụng 

	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	Số, ngày, tháng, năm và

cơ quan ra QĐ khởi tố VA
	Số, ngày, tháng, năm và

cơ quan ra QĐ khởi tố BC
	Họ và tên bị can 

(bị cáo)
	Tội danh 

(điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm và cơ quan ra QĐ tạm đình chỉ
	Lý do

	
	
	
	
	
	Vụ án 
	Bị can
	(nêu rõ điều khoản áp dụng)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


















Phụ lục 9
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS hủy QĐ khởi tố VAHS của CQĐT 

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	QĐ khởi tố VAHS
	QĐ hủy QĐ khởi tố VAHS
	Lý do (ghi rõ căn cứ tại điều 107)
	CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Tội danh
 (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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Phụ lục 10
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	Các trường hợp VKS hủy QĐ không khởi tố VAHS của CQĐT và ra QĐ khởi tố VAHS

	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	

	QĐ không khởi tố VAHS
	QĐ hủy QĐ không khởi tố VAHS
	QĐ khởi tố VAHS của VKS
	CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )

	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Số, ngày, tháng, năm 
	Tội danh (điều luật)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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Phụ lục 11
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	PHỤ LỤC
	

	……………..…………
	Các trường hợp VKS hủy QĐ khởi tố bị can của CQĐT 
	

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	QĐ khởi tố bị can
	QĐ hủy QĐ khởi tố bị can
	Lý do
	CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	Họ và tên bị can
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ
	(ghi rõ lý do huỷ)
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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Phụ lục 12
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	PHỤ LỤC

	……………..…………
	
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh tạm giam  

	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Lệnh tạm giam 
	QĐ không phê chuẩn Lệnh tạm giam

	
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra Lệnh
	Họ và tên bị can
	Tội danh (điều luật)
	Số, ngày, tháng, năm 
	Cơ quan ra QĐ

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
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Phụ lục 13
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	
	PHỤ LỤC
	

	……………..…………
	
	
	Các vụ án VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra để điều tra bổ sung
	

	
	
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số, ngày, tháng, năm QĐ trả hồ sơ để ĐTBS
	Viện kiểm sát trả hồ sơ để ĐTBS
	Án do Toà trả VKS, VKS trả CQĐT để ĐTBS
	Họ và tên bị can chính của vụ án 
	Tội danh chính (điều luật) 
	Số, ngày, tháng, năm QĐ khởi tố vụ án
	CQ điều tra vụ án
	Lý do trả HS (ghi rõ căn cứ tại điều 168)
	Trả lần thứ ?
	Đã chuyển trả lại VKS
	 CQĐT không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )
	Số, ngày, tháng, năm Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ của CQĐT 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
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Phụ lục 14
	
	PHỤ LỤC

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
	
	Các vụ án Toà án trả hồ sơ Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 
	

	       ……………..…………
	
	
	
	(Từ ngày ………/……../……. đến ngày ………/………./………) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Số, ngày, tháng, năm QĐ trả hồ sơ để ĐTBS
	Toà án trả hồ sơ  để ĐTBS
	Họ và tên bị can chính của vụ án 
	Tội danh chính (điều luật) 
	Số, ngày, tháng, năm QĐ khởi tố vụ án
	Lý do trả HS (ghi rõ căn cứ tại điều 179)
	Trả lần thứ 
	Đã chuyển trả lại Toà
	VKS không chấp nhận (ghi rõ số, ngày, tháng, năm công văn )
	Số ngày tháng năm cáo trạng mới (nếu có)
	Số, ngày, tháng, năm và Cơ quan ra QĐ đình chỉ hoặc tạm đình chỉ 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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* Để báo cáo công tác kiểm sát tháng, báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm, báo cáo thi đua khen thưởng được thuận lợi, đầy đủ, chính xác. Các đồng chí cán bộ được phân công báo cáo tổng hợp cần cập nhật thông tin, số liệu hàng tuần một số phụ lục (32 phụ lục) về hoạt động kiểm sát, chỉ tiêu công tác của đơn vị.  

MỘT SỐ PHỤ LỤC CẦN CẬP NHẬT HÀNG TUẦN 

NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÁO CÁO
	STT
	TÊN PHỤ LỤC
	GHI CHÚ

	1
	Kháng nghị của VKS trong hình sự
	CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC GỬI QUA EMAIL NỘI BỘ

	2
	Kiến nghị của VKS trong hình sự (các hoạt động điều tra; xét xử; kiến nghị cơ quan Nhà nước về ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm…
	

	3
	Kháng nghị của VKS trong dân sự
	

	4
	Kiến nghị của VKS trong dân sự
	

	5
	Kháng nghị của VKS trong Thi hành án dân sự
	

	6
	Kiến nghị của VKS trong Thi hành án dân sự
	

	7
	Kháng nghị của VKS trong công tác kiếm sát tạm giữ, tạm giam
	

	8
	Kiến nghị của VKS trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam
	

	9
	Kháng nghị của VKS trong kiểm sát Thi hành án hình sự
	

	10
	Kiến nghị của VKS trong Thi hành án hình sự
	

	11
	Kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam
	

	12
	Kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án hình sự
	

	13
	Kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự
	

	14
	Kiểm sát trực tiếp về tố giác, tin báo tội phạm
	

	15
	Công văn, kiến nghị yêu cầu giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm
	

	16
	Kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
	

	17
	Các trường hợp VKS yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án, bị can  
	

	18
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 
	

	19
	Các trường hợp VKS huỷ bỏ Quyết định tạm giữ
	

	20
	Các trường hợp VKS  không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ  
	

	21
	Các trường hợp VKS QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam
	

	22
	Các trường hợp CQĐT, VKS, TA sơ thẩm Quyết định đình chỉ tố tụng 
	

	23
	Các trường hợp CQĐT, VKS, Toà án sơ thẩm QĐ tạm đình chỉ tố tụng 
	

	24
	Các trường hợp VKS hủy QĐ khởi tố VAHS của CQĐT 
	

	25
	Các trường hợp VKS hủy QĐ không khởi tố VAHS của CQĐT và ra QĐ khởi tố VAHS
	

	26
	Các trường hợp VKS hủy QĐ khởi tố bị can của CQĐT 
	

	27
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam  
	

	28
	Các trường hợp VKS không phê chuẩn lệnh tạm giam  
	

	29
	Các vụ án VKS trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung  
	

	30
	Các vụ án Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung  
	

	31
	Các vụ tai nạn giao thông hàng tuần
	

	32
	Số liệu tố giác, tin báo về tội phạm
	


